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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                               Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 07/2018/QĐDS-ST 

Ngày 06/8/2018 

V/v: “Tuyên bố một người 

bị hạn chế năng lực hành vi dân sự” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 

 

           Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

            Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Nhung - Thẩm phán  

            Thư ký phiên họp: Ông Hồ Quốc Việt -  Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân thị 

xã Điện Bàn
 

            Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tham gia phiên họp: Bà Đỗ 

Thị Thương- Kiểm sát viên. 

            Trong ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường TAND thị xã Điện Bàn mở 

phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 07/2018/TLST- VDS,
 
ngày 12 

tháng 7 năm 2018 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 07/2018/QĐST-VDS,
 
ngày 26 tháng 7 

năm 2018 của:           

             1.Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

                     Bà Võ Thị N – Sinh năm 1951 (có mặt) 

     Địa chỉ: Phường ĐNĐ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

             2. Người có liên quan: Ông Thân Văn T – Sinh năm 1974 

     Địa chỉ: Phường ĐNĐ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

            3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Võ Thị N yêu cầu  

tuyên bố ông Thân Văn T, sinh năm 1974, địa chỉ: phường ĐNĐ, thị xã Điện Bàn bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự.    

           Tóm tắc ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: 

            + Về việc tuân theo pháp luật: Từ khi thụ lý việc dân sự đến trước khi quyết 

định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, Thư ký Tòa án và người yêu cầu đã thực 

hiện đúng theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định.  

            + Về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án tuyên bố Thân Văn T bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự. Chỉ định bà Võ Thị N làm người đại diện theo 

pháp luật của ông Thân Văn T.   

NHẬN ĐỊNH: 
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         Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thị xã Điện Bàn nhận định: 

         [1] Về thẩm quyền giải quyết: Bà Võ Thị N yêu cầu tuyên bố ông Thân Văn T 

bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 điều 35 

BLTTDS yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện. Ông 

Thân Văn T có nơi cư trú tại phường ĐNĐ, thị xã Điện Bàn căn cứ điểm a khoản 2 

Điều 39 BLTTDS việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

          [2] Về nội dung yêu cầu: Ông Thân Văn T là con đẻ của bà Võ Thị N,  ông T 

không vợ, con sống cùng bà N từ nhỏ đến nay. Từ năm 1995 ông T bắt đầu nghiện 

rượu dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm. Đến năm 2006 ông T xuất hiện các triệu 

chứng loạn thần, thần kinh không ổn định, mắt bệnh trầm cảm, luôn lo sợ có người 

xung quanh hại mình, thường xuyên gây gỗ với người khác, vô cớ đập phá tài sản 

trong gia đình, thỉnh thoảng bỏ nhà đi lang thang, có lúc ra nghĩa địa nằm, ông T đã 

điều trị nội trú tại các Bệnh viên Tâm thần nhưng tình trạng sức khỏe không thuyên 

giảm. Với những triệu chứng nêu trên bà N yêu cầu tuyên bố ông T bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự. 

          Xét yêu cầu của bà N thấy rằng: Sau khi thụ lý đơn yêu cầu Tòa án tiến hành 

trưng cầu giám định sức khỏe, bệnh tật của ông T. Tại kết luận số: 646/KLGĐTC, 

ngày 24/7/2018 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận ông 

Thân Văn T thời điểm hiện tại: Về mặt y học: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử 

dụng rượu (F10.5); Về mặt năng lực hành vi dân sự: Hạn chế năng lực hành vi dân 

sự.  

          Căn cứ kết luận số: 646/KLGĐTC, ngày 24/7/2018 của Trung tâm Pháp y tâm 

thần khu vực Miền Trung và các quy định tại Điều 24 Bộ luật Dân sự đủ cơ sở để 

xác định ông T là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Do đó yêu cầu của bà N 

là có căn cứ nên được chấp nhận. Tuyên bố ông T là người bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự. Chỉ định bà N là người đại diện theo pháp luật của ông T. Phạm vi đại 

diện được thực hiện theo các Điều 53, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự. 

          [3] Lệ phí Tòa án: Bà N là người cao tuổi nên thuộc trường hợp được miễn 

nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội.   

QUYẾT ĐỊNH: 

            Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

Điều 367, 369, 370, 372, 376, 378 Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 24, 136, 141 Bộ 

luật Dân sự, điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.  
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          1.Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Võ Thị N về việc: “Yêu cầu tuyên bố một 

người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự”  

         Tuyên bố ông Thân Văn T (sinh năm 1974; Địa chỉ: phường ĐNĐ, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam) là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

         Chỉ định bà Võ Thị N là người đại diện theo pháp luật của ông Thân Văn T. 

Phạm vi đại diện được thực hiện theo các Điều 53, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự. 

        2.  Bà Võ Thị N được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự      

        3. Đương sự có quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:                                                                                 THẨM PHÁN 
-TAND tỉnh Quảng Nam;                                                       
- Người yêu cầu; 

- Thi hành án cùng cấp;                                                                       (đã ký) 

- VKSND cùng cấp;  

- Lưu hồ sơ.                                                                  
 

                                                                                             Phạm Thị Nhung 

 

 

 

  
 

  

 


